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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

	Số:   /2013/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày     tháng   năm 2013


	Dự thảo


 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế công bố thông tin về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
__________


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Hướng dẫn Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh ; Số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 Về phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở  hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 Nghị định quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và Công bố thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước; Số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 Về đầu tư vốn vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;






Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quy chế công bố thông tin  hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu,



Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công bố thông tin về hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày….tháng…. năm 2013.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện Quyết định này và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).M
	THỦ TƯỚNG 




Nguyễn Tấn Dũng


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

	
	Hà Nội, ngày     tháng   năm 2013


QUY CHẾ
Công bố thông tin về hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2013/QĐ-TTg  ngày … tháng … năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ)

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nội dung, trình tự, trách nhiệm công bố thông tin của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm:

-  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập (sau đây gọi tắt là công ty mẹ).

-  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập. 
2. 
Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thực hiện công bố thông tin theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an.
3. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Doanh nghiệp” là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định này.
2. “Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu” là đại diện thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.
3. Bộ quản lý ngành là cơ quan được giao thực hiện quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp, cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại Tập đoàn kinh tế Nhà nước.
4. Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh là cơ quan được giao thực hiện quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Điều 4. Các quy định về công bố thông tin
1. Yêu cầu thực hiện công bố thông tin.
a. Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và đầy đủ của thông tin được công bố.
b. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố.

c. Việc công bố thông tin được thực hiện trên cơ sở báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp. Ngày nộp báo cáo công bố thông tin là ngày gửi tính theo dấu của bưu điện, ngày gửi fax, gửi Email, ngày công bố trên Website của doanh nghiệp hoặc là ngày ghi trên giấy biên nhận nộp báo cáo công bố thông tin. 
2. Nội dung công bố thông tin

- Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;

- Chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư hàng năm của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp;

- Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;

- Tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp;
3. Phương tiện và hình thức công bố thông tin.
a, Việc công bố thông tin phải được thực hiện đồng thời qua các phương tiện công bố thông tin sau: 
- Trang thông tin điện tử (Website) của doanh nghiệp.

- Trang thông tin điện tử (Website) của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữum Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế).

- Cổng thông tin doanh nghiệp (http://www.business.gov.vn) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

b, Việc công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác do cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế) quy định.

c, Các báo cáo và ấn phẩm khác của doanh nghiệp, của kiểm soát viên, chủ sở hữu tại doanh nghiệp và cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu của doanh nghiệp thực hiện theo quy định của cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu doanh nghiệp; 

4. Ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp phải là tiếng Việt. Trường hợp quy định công bố thông tin bổ sung bằng ngôn ngữ khác, ngôn ngữ thực hiện công bố thông tin bao gồm tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo quy định.

5. Trách nhiệm công bố thông tin

a. Doanh nghiệp có trách nhiệm công bố thông tin trên trang web của đơn vị mình chậm nhất là năm (5) ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin công bố được báo cáo và phê duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo công bố thông tin cho cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng  năm (5) ngày làm việc sau khi các nội dung công bố thông tin được phê duyệt.

b. Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế) có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin của doanh nghiệp trên trang web trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp. Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế) phải chịu trách nhiệm đăng tải Công bố thông tin của doanh nghiệp đúng thời gian, đảm bảo các thông tin công bố được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện.
c. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đăng tải công khai thông tin của doanh nghiệp trên trang web http://www.business.gov.vn trong vòng năm (5) ngày làm việc sau khi nhận được báo cáo công bố thông tin của doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm đăng tải công bố thông tin của doanh nghiệp đúng thời gian, đảm bảo các thông tin công bố được tiếp cận dễ dàng và thuận tiện.
d. Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm báo cáo các thông tin liên quan theo quy định của Luật thống kê, Luật Kế toán, Luật Thuế và các quy định khác của pháp luật. 
6. Tạm hoãn công bố thông tin. 

a. Trường hợp việc công bố thông tin không thể thực hiện đúng thời hạn vì những lý do bất khả kháng, doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế)  và phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi sự kiện bất khả kháng đã được khắc phục.

b. Việc tạm hoãn công bố thông tin phải được công bố trên phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp như trang thông tin điện tử, ấn phẩm khác, đồng thời báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin.
7. Điều chỉnh nội dung công bố thông tin

Trong trường hợp điều chỉnh thông tin trong các nội dung công bố thông tin, doanh nghiệp có trách nhiệm sửa đổi, cập nhật thông tin  trên trang web của đơn vị mình chậm nhất là năm (5) ngày làm việc sau khi các nội dung thông tin điều chỉnh được phê duyệt. Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi báo cáo điều chỉnh công bố  thông tin cho cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng  năm (5) ngày làm việc sau khi các nội dung điều chỉnh được phê duyệt,để thực hiện đăng tải thông tin theo quy định tại khoản 5 Điều này.
8. Bảo quản, lưu giữ thông tin.
Doanh nghiệp công bố thông tin thực hiện việc bảo quản, lưu giữ thông tin đã báo cáo, công bố theo quy định của pháp luật.

9. Xử lý vi phạm về công bố thông tin.
- Các doanh nghiệp không đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ, đúng quy định sẽ bị xem xét, hạ bậc đánh giá và xếp loại theo quy định của Nghị định 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và Công bố thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
- Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công bố thông tin thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
Chương II

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 5. Công bố Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm
Doanh nghiệp phải lập Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm theo Phụ lục 2 đính kèm. Báo cáo tình hình hoạt động bao gồm cả báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của doanh nghiệp. Thời hạn Công bố thông tin Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm không quá chín mươi ngày (90) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính (ngày 31/12 hàng năm). 
Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm phải được lưu trữ bằng văn bản và dữ liệu điện tử ít nhất mười (10) năm tiếp theo tại trụ sở chính của doanh nghiệp. Các thông tin tài chính trong Báo cáo công bố tình hình hoạt động của doanh nghiệp phải phù hợp với báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Điều 6. Công bố báo cáo tài chính 
Doanh nghiệp phải công bố thông tin về Báo cáo tài chính 06 tháng và Báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán. Thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày kết thúc 6 tháng hoặc năm tài chính. Nội dung cụ thể như sau:
1. Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp bao gồm: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán đối với báo cáo tài chính năm. 
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải trình bày đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán. Trường hợp trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính có chỉ dẫn đến Phụ lục thì phải được Công bố cùng Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
2. Doanh nghiệp phải công bố đầy đủ nội dung, thông tin về Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, đồng thời công bố ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính năm.
3. Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính năm phải được lưu trữ bằng văn bản và dữ liệu điện tử ít nhất mười (10) năm tiếp theo tại trụ sở chính của doanh nghiệp.
4. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 192/2004/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật kế toán trong hoạt động kinh doanh.
Điều 7. Công bố chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải công bố các nội dung về chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn trong vòng tối đa mười lăm (15) ngày sau khi chiến lược, kế hoạch phát triển được cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho phép công bố, trừ chiến lược, kế hoạch của những lĩnh vực then chốt, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
Điều 8. Công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm

Doanh nghiệp phải công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư hàng năm được phê duyệt không muộn hơn ngày 31/12 của năm liền trước, kèm theo các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm liền trước năm xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 9. Công bố kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải công bố kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và tiến độ thực hiện kế hoạch chậm nhất là mười lăm (15) ngày làm việc sau khi kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được chủ sở hữu (cấp có thẩm quyền) phê duyệt.

Điều 10. Công bố đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải công bố kết quả đánh giá, xếp loại hiệu quả hoạt động theo quy định tại Nghị định số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và Công bố thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.
Điều 11. Công bố tiền lương, thưởng của doanh nghiệp 
1. Doanh nghiệp phải công bố chế độ lương, thưởng, thang bảng lương; quỹ tiền lương, tiền thưởng; quy chế trả lương, quy chế thưởng đối với người lao động theo quy định tại Nghị định số 50/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
2. Doanh nghiệp phải công bố chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên, hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
3. Doanh nghiệp phải công bố các chế độ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng chậm nhất là mười lăm (15) ngày sau khi quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng được chủ sở hữu phê duyệt.
CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Các công ty mẹ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập có trách nhiệm thực hiện việc công bố thông tin về hoạt động căn cứ vào Quyết định này. Doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền công bố thông tin phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của các thông tin được công bố.
2. Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế), Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm duy trì trang thông tin điện tử công bố thông tin của doanh nghiệp và thực hiện công bố theo quy định.

3. Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu, Bộ quản lý ngành (đối với Tập đoàn kinh tế), 



giám sát, kiểm tra và chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định.
	


	


	
	THỦ TƯỚNG 




Nguyễn Tấn Dũng
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2013/QĐ-TTg  ngày … tháng … năm 2013 
của Thủ tướng Chính phủ)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG
Tên doanh nghiệp:……..

Năm báo cáo…….

I. Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.
1. Những sự kiện quan trọng:

+ Việc thành lập.
+ Vốn điều lệ.
+ Các sự kiện khác.
2. Quá trình phát triển.
+ Ngành nghề kinh doanh.
+ Quy chế hoạt động (điều lệ).
+ Tình hình hoạt động.
3. Định hướng phát triển.
+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
II.  Báo cáo chung.
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm (lợi nhuận,tình hình tài chính của công ty tại thời điểm cuối năm….).
2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch).
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới…). 

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu…).
III. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán.
1. Kiểm toán độc lập.
- Đơn vị kiểm toán độc lập.
- Ý kiến kiểm toán độc lập.
- Các nhận xét đặc biệt.

2. Kiểm toán nội bộ.
- Ý kiến kiểm toán nội bộ. 

- Các nhận xét đặc biệt.
IV. Các công ty có liên quan.
-  Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty.
-  Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ.
-  Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan.
-  Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan.
V. Tình hình quản trị doanh nghiệp.
1. Hội đồng thành viên (HĐTV).
· Thành viên và cơ cấu HĐTV: danh sách thành viên (thành viên độc lập, thành viên điều hành, thành viên chuyên trách, không chuyên trách, chức danh tại công ty khác do doanh nghiệp nắm giữ);
· Hoạt động của HĐTV: đánh giá hoạt động của HĐTV, số lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp; các quyết định theo quy định tại điểm 9, điểm 12, Điều 20 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

2. Ban kiểm soát
· Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: danh sách thành viên;
· Hoạt động của Ban kiểm soát: đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, số lượng, nội dung, kết quả các cuộc họp.
3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
· Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho từng thành viên HĐTV, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. Chi tiết giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí của từng cá nhân nêu trên.
4. Các chính sách đảm bảo trách nhiệm của đội ngũ quản lý
· Liệt kê các nguyên tắc về đạo đức của doanh nghiệp (nếu có);
· Liệt kê các chính sách khác của doanh nghiệp để đảm bảo đạo đức và trách nhiệm của đội ngũ quản lý (nếu có).
5. Về việc báo cáo tài chính
· Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán doanh nghiệp phải tuân thủ;
· Tình hình kiểm toán nội bộ (có bộ phận kiểm toán hay không)
6. Về quản lý rủi ro
· Hướng dẫn về quản trị rủi ro của doanh nghiệp (mô tả tóm tắt nếu có)
7. Chính sách tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

- Mô tả chính sách tiền lương;

- Mô tả chính sách tiền thưởng.


PHỤ LỤC SỐ II
MẪU BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH (6 THÁNG/ NĂM)
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2013/QĐ-TTg  ngày … tháng … năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ)

1. Báo cáo tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng và bảo toàn vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tình hình lao động và thu nhập: 

	Chỉ tiêu
	Cùng kỳ
 năm X-1
	Thực hiện năm X
	Biến động 
TT/KH năm X (%)
	Biến động
so với năm X-1 (%)

	
	
	Kế hoạch
	Thực tế
	
	

	I. Chỉ tiêu về kết quả sxkd 
và hiệu quả sử dụng vốn
	 
	 
	 
	 
	 

	Doanh thu
	 
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	 
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận khác
	 
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận trước thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	Lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn tài sản
	 
	 
	 
	 
	 

	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
	 
	 
	 
	 
	 

	II. Chỉ tiêu về tài sản và 
cơ cấu tài sản
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng tài sản
	 
	 
	 
	 
	 

	Tài sản ngắn hạn
	 
	 
	 
	 
	 

	Tài sản dài hạn
	 
	 
	 
	 
	 

	Vốn chủ sở hữu
	 
	 
	 
	 
	 

	Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Chỉ tiêu về lao động và thu nhập
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số lao động
	 
	 
	 
	 
	 

	Thu nhập bình quân của người lao động
	 
	 
	 
	 
	 

	Thu nhập bình quân 
của đội ngũ cán bộ quản lý
	 
	 
	 
	 
	 


Đánh giá của doanh nghiệp:

· Về chỉ tiêu hiệu suất hiệu quả sinh lời trong kỳ, so với kế hoạch và so với kỳ trước;

· Về khả năng thanh toán trong kỳ, so với kế hoạch và so với kỳ trước;

· Về khả năng tự tài trợ và cơ cấu tài sản, nguồn vốn;

· Tình hình thực hiện so với kế hoạch: so sánh kết quả đạt được trong năm với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích các nguyên nhân của việc không đạt/đạt/vượt các tiêu kế hoạch so với năm liền kề.
2. Các khoản đóng góp cho Ngân sách nhà nước

	Các khoản
 đóng góp NSNN
	Số phải nộp 
Qúy/6tháng/Năm
	Số đã nộp
Qúy/6tháng/Năm
	Số còn phải 
nộp Qúy/6tháng/Năm

	I. Các loại thuế
	 
	 
	 

	1. Thuế TNDN
	 
	 
	 

	2. Thuế GTGT
	 
	 
	 

	3. Thuế XNK
	 
	 
	 

	4. Thuế tài nguyên
 môi trường
	 
	 
	 

	5. Thuế TTĐB
	 
	 
	 

	6…..
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 

	II. Các loại phí, lệ phí
	 
	 
	 


3. Báo cáo tình hình lập, sử dụng các Quỹ

	Tên Quỹ
	Tồn Quỹ năm trước chuyển sang
	Thu về Quỹ 
trong năm
	Chi từ Quỹ 
trong năm
	Tồn Quỹ 
cuối năm

	1. Quỹ ĐTPT
	 
	 
	 
	 

	2. Quỹ Khen thưởng
phúc lợi
	 
	 
	 
	 

	3. Quỹ dự phòng
tài chính
	 
	 
	 
	 

	4….
	 
	 
	 
	 

	5…
	 
	 
	 
	 


· Đánh giá của doanh nghiệp về tình hình lập và sử dụng các Quỹ.
15

